
NHÂN DANH 

                                        

                          BIÊN,   NH TÂY NINH 

- T                          sơ   ẩm   m     

          –     t         t  : Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

        t              

1. Ông Phan Văn Thà;               

2. Ông Nguyễn Khắc Hòa.  

-                 : Bà Lê Huỳnh Như, Thư ký Tòa  n nh n huy n T n Biên  

t nh T y Ninh. 

-                  m s                  Tân Biên,          Ni      m     

           Bà Nguyễn Thị Hằng – Ki   s t viên. 

Ngày 30 th ng 7 nă  2019 t i tr  s  Tòa án nhân dân huy n T n Biên  t nh Tây 

Ninh   t    s  th   công khai v   n h nh s  th     s : 39/2019/TLHS- T ngày 17 

tháng 5 nă  2019, theo Quyết định đưa v   n ra   t    s : 49/2019/QĐXX T-HS 

ngày 16 tháng 7 nă  2019 đ i v i  ị c  : 

Phạm  ăn X, sinh nă  1976 t i t nh N; n i đăng k  nh n kh u thường trú và 

n i cư trú hi n nay: Ấp N, xã B  huy n B  t nh N; nghề nghi p: Là   ư n; trình 

độ văn hóa: 02/12; d n tộc: Kinh; gi i tính: Na ; tôn giáo: Không; qu c tịch: Vi t 

Nam; con ông Ph   Văn D (chết) và bà Nguyễn Thị B (chết);  ị c   có vợ tên Võ 

Thị L (đã  y hôn) và có 02 con; tiền  n: Không; tiền s : Có 03 tiền s : 

- T i Quyết định    ph t hành chính s  117/QĐ-XPHC ngày 25/9/2017,  ị 

Công an xã B  huy n B  t nh N x  ph t 1.750.000 đồng về hành vi s  d ng c c 

công c   phư ng ti n h ặc vật d ng kh c g y thư ng tích ch  thành viên tr ng gia 

đ nh  chưa chấp hành nộp ph t; 

- T i Quyết định    ph t vi ph   hành chính s  130/QĐ-XPHC ngày 

21/10/2017   ị Công an  ã B, huy n B  t nh N    ph t 1.250.000 đồng về hành vi 

đ nh đập g y thư ng tích ch  thành viên tr ng gia đ nh; chưa chấp hành nộp ph t; 

- T i Quyết định  p d ng  i n ph p gi   d c t i  ã  phường  thị trấn s  78 

ngày 07/6/2018  Chủ tịch Ủy  an nh n dân xã B  huy n B  t nh N quyết định  p 

d ng  i n ph p gi   d c t i  ã đ i v i Ph   Văn X tr ng thời h n 06 tháng do có 

hành vi s  d ng c c công c   phư ng ti n h ặc vật d ng kh c g y thư ng tích ch  
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thành viên tr ng gia đ nh; chấp hành   ng ngày 07/12/2018  chưa hết thời h n 

được c i  à chưa  ị       vi ph   hành chính. 

Bị c    ị t   giữ từ ngày 26/02/2019  chuy n t   gia  từ ngày 07/3/2019 

đến nay; có  ặt. 

- Bị  ạ : Bà  õ  hị L  sinh nă  1975; n i cư trú: Ấp N, xã B, huy n B  t nh 

N; có  ặt. 

N         Ụ   : 

Theo các tà  l ệu  ó tro g  ồ sơ vụ    và   ễ  b ế  tạ        t  ,      u g vụ 

   đượ  tó  tắt   ư s u: 

Ph   Văn X và  à Võ Thị L đã  y hôn và  nă  2017  nhưng vẫn s ng chung 

như vợ chồng t i nhà thuộc ấp N, xã B  huy n B  t nh N. Và   úc 08 giờ ngày 

25/02/2019, X nhậu t i nhà th    y ra   u thuẫn v i  à L về vi c ai  à người giữ 

chiếc nhẫn vàng d  c n ông X đưa ch   à L cất giữ trư c đ y. L  sợ  ị X đ nh đập 

nên bà L qua nhà của  à Phan Thị P  sinh nă  1962  ng  ấp N, xã B  huy n B  t nh 

N cách nhà bà L kh  ng 50  ét đ  tr n. Đến kh  ng 10 giờ cùng ngày  X đến nhà 

 à Ph ng dùng tay nắ  tóc   p  à L về nhà. Khi vừa về đến nhà, X đóng c a nhà 

  i rồi dùng tay ph i đ nh và   ặt  à L nhiều c i  à   à L  ị ch y   u  i ng.  au 

đó, X dùng sợi d y dù dài 3 6m  rộng 01cm trói bà L tr ng tư thế đứng và  cột gỗ 

giữa nhà. X tiếp t c dùng tay đ nh và   ặt  à L và dùng 01 c y đ c ki     i dài 

15 cm  rộng 02 cm  đ  n hẹp nhất rộng 0 2 cm c y  i ng  à L rồi tiếp t c dùng 01 

đ  n gỗ dài 79 cm  rộng 1 4 cm đ nh nhiều  ần và  ch n  à L; sau đó X tiếp t c đi 

 u ng  ếp  ấy 01 c n da  và kề  ên cổ nhằ  uy hiếp  à L, yêu cầu  à L đưa nhẫn. 

D  thấy  à L  ị ch y nhiều   u   ất t nh, g c  u ng nền nhà nên X   i c i d y 

trói cho bà L th  Công an  ã T n B nh  huy n T n Biên  t nh T y Ninh đến đưa  à 

L đi cấp cứu và đưa X về  à  vi c. Ngày 26/02/2019, bà L  à  đ n yêu cầu kh i 

t  v   n h nh s . 

T i c  quan điều tra  Ph   Văn X đã khai nhận rõ t àn  ộ hành vi ph   tội 

của   nh. 

* Kết  uận gi   định về thư ng tích: T i B n kết  uận gi   định pháp y về 

thư ng tích s  47/2019/TgT ngày 27/02/2019 của Trung t   Pháp y t nh T y Ninh 

kết  uận: Tỷ    tổn thư ng c  th  của  à Võ Thị L d  thư ng tích g y nên là 08%. 

* Về  ồi thường thi t h i: Bà Võ Thị L không yêu cầu  ị c   Ph   Văn X  ồi 

thường thi t h i. 

Bả    o trạ g s  44/CT-VKS-KSĐ   gà  16 t   g 5  ăm 2019       ệ       

s t           u ệ      Biên, t             tru  t  bị   o P ạ   ă  X v  t   “Bắt, 

g ữ  gườ  tr        luật”  theo qu  đị   tạ  đ    b   oả  3 Đ  u 157     B  luật 

H    s . 

T i phiên tòa  đ i di n Vi n ki   s t nh n d n huy n T n Biên giữ nguyên 

quan đi   truy t  và đề nghị Hội đồng   t    tuyên     ị c   Ph   Văn X ph   

tội  Bắt  giữ người tr i ph p  uật”; căn cứ đi   b kh  n 3 Điều 157 Bộ  uật H nh 

s ; đi   s kh  n 1 Điều 51; đi   d kh  n 1 Điều 52; Điều 38 Bộ  uật H nh s : X  

ph t  ị c   Ph   Văn X từ 05 đến 06 nă  tù. 
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*  ề xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ  uật H nh s  và Điều 106 Bộ  uật 

T  t ng h nh s : Tịch thu tiêu hủy: 

- 01 ( ột) sợi d y dù dài 3 6   rộng 0 1c ; 

- 01 ( ột) c n da  dài 30c    ưỡi da  dài 20c   rộng 5 2c   c n da  dài 

10c   rộng 3 3c ;  

- 01 ( ột) đ  n gỗ dài 79c   rộng 1 4c ;  

- 01 ( ột) c y đ c  ằng ki     i dài 15c   rộng 2c   đ  n hẹp nhất 0 2c . 

*  ề bồi thường thiệt hại: Căn cứ kh  n 1 Điều 48 Bộ  uật H nh s : Ghi 

nhận  à Võ Thị L không yêu cầu  ị c   Ph   Văn X  ồi thường thi t h i. 

Bị c   Ph   Văn X thừa nhận hành vi ph   tội như   n c   tr ng của Vi n 

ki   s t nh n d n huy n T n Biên  t nh T y Ninh đã truy t  đ i v i  ị c  , tuy 

nhiên  ị c   không th ng nhất về t nh tiết bị c   dùng c y đ c ki     i đ  c y 

 i ng và dùng da  kề  ên cổ nhằ  uy hiếp  à L. 

Bị h i  à Võ Thị L  in Hội đồng   t     e    t gi   nhẹ h nh ph t ch   ị 

c   Ph   Văn X. 

Ki   s t viên tranh  uận: Căn cứ c c tài  i u chứng cứ có tr ng hồ s  v   n và 

 iên   n  e    t dấu vết trên th n th   à Võ Thị L có đủ căn cứ   c định ngày 

25/02/2019  ị c   Ph   Văn X đã có hành vi dùng c y đ c ki     i đ  c y  i ng 

và dùng da  kề  ên cổ nhằ  uy hiếp  à L. 

Lời nói sau cùng: Bị c   Ph   Văn X  in  ỗi  ị h i và  in Hội đồng   t    

 e    t gi   nhẹ h nh ph t ch   ị c  . 

  Ậ  ĐỊ       TÒA ÁN: 

 r    ơ sở      u g vụ   ,  ă   ứ vào     tà  l ệu tro g  ồ sơ vụ    đã đượ  

t    tr , xét  ỏ , tr    luậ  tạ        t  ,     đồ g xét xử   ậ  t ấ    ư s u  

[1] Về hành vi  quyết định t  t ng của C  quan điều tra Công an huy n T n 

Biên  Điều tra viên, Vi n ki   s t nh n d n huy n T n Biên  Ki   s t viên tr ng 

qu  tr nh điều tra  truy t  đã th c hi n đúng về th   quyền  tr nh t   thủ t c quy 

định của Bộ  uật T  t ng h nh s . Qu  tr nh điều tra và t i phiên tòa   ị c   Ph   

Văn X   ị h i  à Võ Thị L không có   kiến h ặc khiếu n i về hành vi  quyết định 

của C  quan tiến hành t  t ng  người tiến hành t  t ng. D  đó  c c hành vi  quyết 

định t  t ng của C  quan tiến hành t  t ng  người tiến hành t  t ng đã th c hi n 

đều hợp pháp. 

[2] Chứng cứ   c định  ị c   có tội: Và  kh  ng 10 giờ ngày 25/02/2019  t i 

nhà  ị c   Ph   Văn X   ấp N, xã B  huy n B  t nh N, X đã có hành vi  ắt, giữ và 

dùng dây trói  à Võ Thị L và  cột gỗ tr ng nhà.  au đó  X dùng tay không  đ c 

ki     i  đ  n c y gỗ tra tấn khiến bà L  ị thư ng tích 08%, nhằ    c đích  uộc 

bà L ch  địa đi   cất chiếc nhẫn vàng. T i phiên tòa,  ặc dù  ị c   Ph   Văn X 

không thừa nhận hành vi dùng c y đ c ki     i đ  c y  i ng và dùng da  kề  ên 

cổ uy hiếp  à L  tuy nhiên căn cứ và  c c  iên   n hỏi cung  ị can   iên   n  ấy  ời 

khai  ị h i  người  à  chứng và c c tài  i u  chứng cứ kh c có tr ng hồ s  v   n, 

có đủ c  s    c định hành vi của  ị c   X đã đủ yếu t  cấu thành tội  Bắt  giữ 
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người tr i ph p  uật” v i t nh tiết định khung tăng nặng quy định t i đi     kh  n 

3 Điều 157 Bộ  uật H nh s . 

D  đó  C   tr ng của Vi n ki   s t nh n d n huy n T n Biên truy t  đ i v i  ị 

cáo Ph   Văn X và  uận tội của Ki   s t viên t i phiên tòa  à có căn cứ  đúng quy 

định ph p  uật. 

[3] Hành vi ph   tội của  ị c   X là rất nguy hi   ch   ã hội  tr c tiếp xâm 

ph   đến quyền t  d  th n th  của người kh c được ph p  uật h nh s      v  và 

g y  nh hư ng  ấu đến t nh h nh an ninh chính trị t i địa phư ng. Khi th c hi n 

hành vi ph   tội   ị c   có đủ nhận thức và  iết rõ hành vi của  ị c    à vi ph   

ph p  uật  nhưng  ị c   vẫn c  t nh th c hi n  nên  ị c   ph i chịu tr ch nhi   

h nh s  d  chính hành vi của  ị c   g y ra.  

 [4] Tuy nhiên  khi quyết định h nh ph t  cần  e    t đến t nh tiết tăng nặng, 

gi   nhẹ tr ch nhi   h nh s , nhân thân đ i v i  ị c  . 

[4.1] T nh tiết tăng nặng: Bị c   Ph   Văn X ph   tội có tính chất côn đồ, 

nên  ị  p d ng t nh tiết tăng nặng quy định t i đi   d kh  n 1 Điều 52 Bộ  uật 

h nh s . 

[4.2] T nh tiết gi   nhẹ: Mặc dù  ị c   Ph   Văn X không thừa nhận hành vi 

dùng c y đ c ki     i đ  c y  i ng và dùng da  kề  ên cổ uy hiếp  ị h i ( à Võ 

Thị L)  nhưng  ị c   X đã thành kh n khai     t àn  ộ những hành vi khác. Ngoài 

ra, ngày 20/4/2019,  ị h i  à Võ Thị L có đ n  in  ãi n i và t i phiên tòa   à L xin 

gi   nhẹ h nh ph t ch   ị c   Ph   Văn X, nên Hội đồng   t     e    t  p d ng 

các t nh tiết gi   nhẹ quy định đi   s kh  n 1  kh  n 2 Điều 51 Bộ  uật h nh s  

đ i v i  ị c   X. 

[5] Nhân thân: Bị c   Ph   Văn X có nhân thân  ấu, đã hai  ần  ị    ph t vi 

ph   hành chính  ằng h nh ph t tiền và  ột  ần  ị  p d ng  i n ph p gi   d c t i 

xã về hành vi “Sử  ụ g      ô g  ụ,   ươ g t ệ   oặ  vật  ụ g      g   t ươ g 

tí     o t à   v    tro g g   đ   ”,  ị c   chưa chấp hành nộp ph t và chưa hết 

thời thời h n được c i  à chưa  ị       vi ph   hành chính. 

[6] Về       vật chứng: 01 ( ột) sợi d y dù dài 3 6   rộng 0 1c ; 01 ( ột) 

c n da  dài 30c    ưỡi da  dài 20c   rộng 5 2c   c n da  dài 10c   rộng 3 3c ; 

01 ( ột) đ  n gỗ dài 79c   rộng 1 4c  và 01 ( ột) c y đ c  ằng ki     i dài 

15c   rộng 2c   đ  n hẹp nhất 0 2c   à công c   ị c   X s  d ng đ   ắt  giữ và 

g y thư ng tích ch   à Võ Thị L, căn cứ Điều 47 Bộ  uật H nh s  và Điều 106 Bộ 

 uật T  t ng h nh s   cần tịch thu tiêu hủy. 

[7] Về  ồi thường thi t h i: Bà Võ Thị L không yêu cầu  ị c   Ph   Văn X 

 ồi thường thi t h i  nên cần ghi nhận. 

[8] Về  n phí: Bị c   Ph   Văn X ph i chịu 200.000 đồng  n phí h nh s  s  

th   theo quy định the  các Điều 135  Điều 136 Bộ  uật T  t ng h nh s ; Điều 23 

Nghị  quyết  s   326/2016/UBTVQH14 ngày 30 th ng 12 nă  2016 của Uỷ   an 

Thường v  Qu c hội. 

       l  tr  , 

Q     ĐỊ  : 
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1. Căn cứ đi   b kh  n 3 Điều 157; đi   s kh  n 1  kh  n 2 Điều 51; đi   d 

kh  n 1 Điều 52 và Điều 38 Bộ  uật H nh s : 

X  ph t  ị c   Ph   Văn X 05 (nă ) nă  tù về tội  Bắt  giữ người tr i ph p 

 uật”, thời gian chấp hành án ph t tù tính từ ngày 26/02/2019. 

2.  ề xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ  uật H nh s  và Điều 106 Bộ  uật 

T  t ng h nh s : 

Tịch thu tiêu hủy: 01 ( ột) sợi d y dù dài 3 6   rộng 0 1c ; 01 ( ột) c n 

da  dài 30c    ưỡi da  dài 20c   rộng 5 2c   c n da  dài 10c   rộng 3 3c ; 01 

( ột) đ  n gỗ dài 79c   rộng 1 4c  và 01 ( ột) c y đ c  ằng ki     i dài 15c   

rộng 2c   đ  n hẹp nhất 0 2c . 

(Vật chứng đang được t   giữ t i Chi c c Thi hành  n d n s  huy n T n 

Biên  t nh T y Ninh the   iên   n gia  nhận vật chứng ngày 18/5/2019). 

3.  ề bồi thường thiệt hại: Căn cứ Điều 48 Bộ  uật H nh s : Ghi nhận  à Võ 

Thị L không yêu cầu  ị c   Ph   Văn X  ồi thường thi t h i. 

3.  ề  n ph : Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ  uật T  t ng h nh s ; Điều 23 

Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an Thường v  

Qu c hội khóa 14 quy định về  ức thu   iễn  gi    thu  nộp  qu n    và s  d ng 

 n phí và    phí Tòa  n:  

Buộc  ị c   Ph   Văn X ph i chịu 200.000 (hai tră  nghìn) đồng  n phí h nh 

s  s  th  . 

4.  ề quyền kh ng c o: Bị c   Ph   Văn X,  ị h i  à Võ Thị L có quyền 

kh ng c     n  n  ên Tòa  n nh n d n t nh T y Ninh đ    t    phúc th   tr ng 

thời h n 15 ngày k  từ ngày tuyên  n. 

Trường hợp   n  n được thi hành the  quy định t i Điều 2 Luật Thi hành án 

d n s  th  người được thi hành  n d n s   người ph i thi hành  n d n s  có quyền 

thỏa thuận thi hành  n  quyền yêu cầu thi hành  n  t  nguy n thi hành  n h ặc  ị 

cưỡng chế thi hành  n the  quy định c c Điều 6  7 và 9 Luật Thi hành  n d n s ; 

thời hi u thi hành  n được th c hi n the  quy định t i Điều 30 Luật Thi hành án 

d n s . 

Nơ    ậ                                                
- Phòng KTNV-TAND t nh T y Ninh;                        

- VK ND huy n T n Biên; 

- Chi c c THAD  huy n T n Biên;  

- THA ph t tù; 

- Phòng PV27-Công an Tây Ninh; 

- Đội điều tra CA huy n T n Biên; 

-    Tư ph p t nh T y Ninh; 

- Bị c  ;      

- Người tha  gia t  t ng;                                                                                                    

- Lưu. 

  .     ĐỒ    É   Ử SƠ   Ẩ  

   Ẩ  P    -      OẠ P  Ê   OÀ 

 

 

( ã   ) 
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